
LT TH

01 CB 001 Đỗ Thị Ngọc Anh 01/04/2001 Đắk Lắk 8,0 9,0 Đạt

02 CB 002 Nguyễn Tuyết Anh 27/05/2003 TP. Hồ Chí Minh 7,5 7,5 Đạt

03 CB 003 Dương Vĩnh Cường 21/07/2001 TP. Hồ Chí Minh 8,5 6,5 Đạt

04 CB 004 Quan Thúy Doanh 14/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 7,5 8,5 Đạt

05 CB 005 Phan Nhựt Hào 26/07/2001 Tây Ninh 6,5 5,5 Đạt

06 CB 006 Trần Thị Minh Hiếu 14/11/2001 Đồng Nai 9,5 8,0 Đạt

07 CB 007 Trịnh Minh Hoàng 18/01/2002 TP. Hồ Chí Minh 8,5 6,5 Đạt

08 CB 008 Nguyễn Khắc Huy 11/04/2002 TP. Hồ Chí Minh 4,5 1,5 Không Đạt

09 CB 009 Trần Trung Kiên 11/02/2000 TP. Hồ Chí Minh 4,0 4,0 Không Đạt

10 CB 010 Đặng Thị Yến Linh 03/06/1997 Bến Tre 5,5 9,5 Đạt

11 CB 011 Nguyễn Văn Nhân 28/11/2001 Đắk Lắk 8,0 9,0 Đạt

12 CB 012 Trần Xuân Quang 09/01/2002 Nghệ An 9,5 9,5 Đạt

13 CB 013 Dương  Thắng 05/04/2001 TP. Hồ Chí Minh 7,5 8,0 Đạt

14 CB 014 Trần Cẩm Thanh 22/10/1999 Tây Ninh 7,5 9,5 Đạt

15 CB 015 Trần Thị Thanh Tính 02/02/1994 Bình Định 7,5 8,0 Đạt

16 CB 016 Nguyễn Công Tộ 07/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 4,5 5,5 Không Đạt

17 CB 017 Hồ Ngọc Trọng 29/07/1997 Đống Tháp 4,5 6,0 Không Đạt

18 CB 018 Nguyễn Quốc Vũ 14/11/2001 Tiền Giang 4,5 5,5 Không Đạt

Tổng cộng: 18 thí sinh

NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM THI

DANH SÁCH 
Công nhận kết quả thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 

( Ban hành kèm theo QĐ số:              /QĐ-TĐHTPHCM, ngày        tháng        năm 2023 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

GHI CHÚSTT SBD HỌ VÀ TÊN
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